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Về chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo trong giáo dục đại học

(Kèm theo công văn số: 3333/BGDĐT-GDĐH ngày 02 tháng 7 năm 2015)

I. Thông tin liên hệ

Lãnh đạo Khoa 



Tổ trưởng Tổ KT-ĐBCLGD
Họ và tên: Bùi Hoàng Phúc 

Họ và tên: Lê Quang Dũng

Điện thoại: 0914202988 


Điện thoại: 0915766116

E-mail:buihoangphuc.gdtc@hueuni.edu.vn
E-mail: lequangdunghue@gmail.com
Địa chỉ liên hệ: 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Thành phố Huế.
II. Thông tin chung

1. Số lượng các chương trình đào tạo chính quy đang được thực hiện tại Khoa: Khoa Giáo dục Thể chất có 02 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy bao gồm:

- Sư phạm Giáo dục Thể chất;


- Sư phạm Thể chất - Giáo dục Quốc phòng (Quốc phòng - An ninh) 

2. Địa chỉ Webside công bố chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo đang được triển khai tại trường: http://khoagdtc.hueuni.edu.vn/
3. Thông tin về các chương trình đào tạo đã công bố chuẩn đầu ra
Bảng 1: Các chương trình đào tạo đã được công bố chuẩn đầu ra

	Tên các chương trình đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Số quyết định về việc phê duyệt CTĐT có áp dụng chuẩn đầu ra, ngày ban hành
	Số lượng sinh viên tính theo năm nhập học

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Sư phạm Giáo dục Thể chất
	Đại học
	Số: 138/QĐ-GDTC ngày 15 tháng 12 năm 2009
	460
	57
	460
	460
	451
	68
	451
	451
	420
	102
	420
	420
	411
	121
	411
	411

	2. Sư phạm Giáo dục Thể chất-Quốc phòng
	Đại học
	Số: 138/QĐ-GDTC ngày 15 tháng 12 năm 2009
	452
	69
	452
	452
	450
	106
	450
	450
	418
	108
	420
	420
	410
	92
	410
	410


Ghi chú: (1): Tổng số sinh viên nhập học; (2): Số sinh viên tốt nghiệp; (3): Số lượng sinh viên được đào tạo theo Chuẩn đầu ra; (4): Tỷ lệ sinh viên được đào tạo theo Chuẩn đầu ra so với tổng số sinh viên nhập học.
III. Chuẩn đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

1. Chuẩn đầu ra: 
A. Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Thể chất - Giáo dục Quốc phòng

1. Kiến thức

- Thoả mãn Điều 17 - Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (theo quyết định số 25/2006 /QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

- Nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Có hiểu biết về các loại vũ khí, khí tài được sử dụng trong quân đội.

- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm dạy tốt môn Giáo dục Thể chất (GDTC) và Giáo dục Quốc phòng (GDQP) ở trường phổ thông. Nắm vững kỹ năng, phương pháp giải quyết tốt vấn đề nảy sinh trong dạy học và nghiên cứu khoa học. Biết biên soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Có những kiến thức cơ bản về: Khối kiến thức chung; Khối kiến thức khoa học giáo dục; Khối kiến thức chuyên môn (Khối kiến thức cơ sở; Khối kiến thức chuyên ngành; Các môn thể thao tự chọn; Thực tế GDTC và GDQP ) .

- Có trình độ tin học và tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành.

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm và kiến thức chuyên ngành GDTC và  GDQP  phù hợp với yêu cầu thực tiễn giảng dạy và công tác trong lĩnh vực GDTC và GDQP.

2. Kỹ năng

- Nắm vững kỹ năng giảng dạy môn GDTC và GDQP ở lĩnh vực công tác sau này.

- Biết tổ chức và hướng dẫn tập luyện, thi đấu, trọng tài, huấn luyện, quản lý phong trào TDTT và chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh.

- Có khả năng phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan đến nội dung môn học.

- Nắm vững kỹ năng vận động và thực hành thành thạo về kỹ chiến thuật một số môn thể thao phổ thông và quốc phòng; biết vận dụng vào thực tiển giảng dạy cho học sinh.

- Nắm vững và hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng một số loại binh khí kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuất bắn súng bộ binh và các trò chơi quân sự, chiến thuật cá nhân và tổ bộ binh - chiến thuật tiểu đội, trung đội bộ binh, công tác đảm bảo hậu cần và quân y.

- Xử lý tốt những tình huống sư phạm trong giảng dạy.

- Nắm vững và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết liên quan đến môn học GDTC và GDQP. 

3. Thái độ

- Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ngành, yêu nghề .

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỹ luật tốt, có ý thức trách nhiệm công dân, có tác phong nhanh nhẹn hoạt bát.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và tự giải quyết các vấn đề giảng dạy, công tác GDTC và GDQP.

- Có thái độ nghiêm túc, luôn học hỏi và sáng tạo để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

4. Hành vi

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nội quy của cơ quan đơn vị nơi công tác.

- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ tính đúng đắn của những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tự tin, bản lĩnh vững vàng trong công việc.

- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức.

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Khoa TDTT, các Sở VH-TT-DL, các trường THPT, THCS, Tiểu học, các Phòng VH-TT-DL quận, huyện.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học.

B. Chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất 

1. Kiến thức

- Thoả mãn Điều 17 - Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy      (theo quyết định số 25/2006 /QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

- Nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm dạy tốt môn Giáo dục Thể chất (GDTC) ở trường phổ thông. Nắm vững kỹ năng, phương pháp giải quyết tốt vấn đề nảy sinh trong dạy học và nghiên cứu khoa học. Biết biên soạn đề cương nghiên cứu và nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

- Có những kiến thức cơ bản về: Khối kiến thức chung; Khối kiến thức khoa học giáo dục; Khối kiến thức ngành (Khối kiến thức cơ sở; Khối kiến thức chuyên ngành; Các môn thể thao tự chọn; Thực tế GDTC) .

- Có trình độ tin học và tiếng Anh cơ bản , tiếng Anh chuyên ngành .

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trang thiết bị dụng cụ tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục thể chất .

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm và kiến thức chuyên nghành thể dục thể thao (TDTT) phù hợp với yêu cầu thực tiễn giảng dạy và công tác trong lĩnh vực giáo dục GDTC.

2. Kỹ năng

- Nắm vững kỹ năng giảng dạy môn giáo dục thể chất  ở trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp,cao đẳng,đại học.

- Tổ chức và hướng dẫn tập luyện, thi đấu, trọng tài, huấn luyện, quản lý phong trào TDTT .

- Có khả năng phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan đến nội dung môn học.

- Nắm vững kỹ năng vận động và thực hành thành thạo về kỹ chiến thuật một số môn thể thao phổ thông và vận dụng vào thực tiển giảng dạy cho học sinh.

- Xử lý tốt những tình huống sư phạm trong giảng dạy.

- Nắm vững và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết liên quan đến môn học giáo dục thể chất . 

3. Thái độ

- Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ngành, yêu nghề .

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý thức trách nhiệm công dân, có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và tự giải quyết các vấn đề giảng dạy, công tác GDTC 

- Có thái độ nghiêm túc, luôn học hỏi và sáng tạo để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

4. Hành vi

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và nội quy của cơ quan đơn vị nơi công tác.

- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ tính đúng đắn của những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tự tin, bản lĩnh vững vàng trong công việc.

- Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức.

5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường Đại học và Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Khoa GDTC, các Sở VH-TT-DL, các trường THPT, THCS, Tiểu học, các Phòng VH-TT-DL quận, huyện.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học.
2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: 
* Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Biểu mẫu 22
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai
	ha
	19.614 m2

	II
	Diện tích sàn xây dựng
	m2
	2.783, 4

	1
	Giảng đ​ường
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	05

	
	Tổng diện tích
	m2
	287.87

	2
	Phòng học máy tính
	
	0

	
	Số phòng
	phòng
	

	
	Tổng diện tích
	m2
	

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	0

	
	Số phòng
	phòng
	

	
	Tổng diện tích
	m2
	

	4
	Thư​ viện
	m2
	53.68

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	0

	
	Số phòng
	phòng
	

	
	Tổng diện tích
	m2
	

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành
	
	0

	
	Số phòng
	phòng
	

	
	Tổng diện tích
	m2
	

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	0

	
	Số phòng
	phòng
	

	
	Tổng diện tích
	m2
	

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	

	9
	Diện tích khác:
	
	

	
	Diện tích hội trường
	m2
	86.75

	
	Diện tích nhà văn hóa
	m2
	0

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	m2
	2.764

	
	Diện tích bể bơi
	m2
	0

	
	Diện tích sân vận động
	m2
	0


* Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
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Đơn vị tính: Người
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia theo trình độ đào tạo

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH, tiến sỹ
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	khác

	
	1
	2
(3+4+5+6+7+8)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Bóng
	20
	0
	0
	01
	07
	12
	0

	2
	Bộ môn Điền kinh Thể dục
	14
	0
	0
	0
	05
	09
	0

	3
	Bộ môn Cầu lông Bơi lội
	14
	0
	0
	0
	07
	07
	0

	4
	Bộ môn Lý luận chuyên ngành
	08
	0
	0
	01
	05
	02
	0

	5
	Kiêm nhiệm chức vụ quản lý ở Ban Lãnh đạo Khoa, các Tổ công tác
	07
	0
	0
	0
	04
	03
	0

	
	Tổng cộng
	63
	0
	0
	02
	28
	33
	0


c. Công khai tài chính

* Công khai tài chính cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
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	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Học phí 1SV/năm

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014 - 2015
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	3
	Chuyên khoa Y cấp II
	Triệu đồng/năm
	

	4
	Đại học (NSNN cấp bù)
	Triệu đồng/năm
	6,5

	5
	Chuyên khoa Y cấp I
	Triệu đồng/năm
	

	6
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	7
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/năm
	

	8
	Học phí chứng chỉ GDTC
	
	150.000đ/SV/kỳ

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014 - 2015
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	3
	Chuyên khoa Y cấp II
	Triệu đồng/năm
	

	4
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	

	5
	Chuyên khoa Y cấp I
	Triệu đồng/năm
	

	6
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	7
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/năm
	

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2014 - 2015
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	

	3
	Chuyên khoa Y cấp II
	Triệu đồng/năm
	

	4
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	

	5
	Chuyên khoa Y cấp I
	Triệu đồng/năm
	

	6
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	7
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Triệu đồng/năm
	

	IV
	Tổng thu năm 2013
	Tỷ đồng
	14.890,80

	1
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng
	8.388,00

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	5.747,64

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	

	4
	Từ nguồn khác.
	Tỷ đồng
	755,16


3. Đề xuất, kiến nghị: Tăng diện tích và dụng cụ tập luyện. Tạo điều kiện cho giảng viên đi học hỏi ở các nước tiên tiến. 
TUQ. GIÁM ĐỐC
KHOA TRƯỞNG KHOA GDTC 
Nơi nhận:

- Ban KTĐBCLGD-ĐHH (để báo cáo); 
- Website Khoa (công khai);





  
- Lưu VT.

           (đã ký)
  Bùi Hoàng Phúc

